Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024 (B2)                                         Tuần 30 – Lớp 3A

   Thứ Hai ngày 08 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 3: Viết hoa tên riêng. Luyện viết đoạn văn nêu tình cảm,
cảm xúc về một dòng sông

 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+Vận dụng viết được đoạn văn kể về dòng sông mình biết.
+ Củng cố kĩ năng viết tên riêng, đặt câu cảm, câu khiến
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT3)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
Vận dụng viết được đoạn văn kể về dòng sông mình biết.
+ Củng cố kĩ năng viết tên riêng, đặt câu cảm, câu khiến
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố về :Vận dụng viết được đoạn văn kể về dòng sông mình biết.
+ Củng cố kĩ năng viết tên riêng, đặt câu cảm, câu khiến
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
- HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,3/45, 46 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3/45,46 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/45: Gạch dưới các tên riêng trong đoạn thơ dưới đây. Viết lại những tên riêng viết sai
 Mê kông quặn đẻ
Chín nhánh sông vàng
Nông dân nam Bộ gối đất nằm sương
Mồ hôi vã bãi lau thành đồng lúa
Thành những tên đọc lên nước mắt đêu muốn ứa
Những Hà Tiên, Gia định, Long Châu
Những Gò Công, Gò Vấp, đồng tháp, cà mau
Những mặt đất
Cha ông ta nhắm mắt
Truyền cháu con không bao giờ chia cắt
( Theo Nguyên Hồng)
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Vẻ đẹp của đồng bằng Nam Bộ được tạo bởi sông Mê Kông - Cửu Long
	
-1 Hs lên chia sẻ.


- Đọc bài viết vở
- Hs nối tiếp trình bày kết quả:
Mê Kông quặn đẻ
Chín nhánh sông vàng
Nông dân Nam Bộ gối đất nằm sương
Mồ hôi vã bãi lau thành đồng lúa
Thành những tên đọc lên nước mắt đều muốn ứa
Những Hà Tiên, Gia Định, Long Châu
Những Gò Công, Gò Vấp, Đồng Tháp, Cà Mau
Những mặt đất
Cha ông ta nhắm mắt
Truyền cháu con không bao giờ chia cắt
( Theo Nguyên Hồng)


- HS đọc lại bài và chữa bài vào vở.

	* Bài 2/45: hãy viết tên tỉnh thành phố nơi em sống:
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS đọc lại trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 GV nêu cách viết tên tính, thành phố
	
- Hs nêu.
- HS viết vở.
Thành phố Hà Nội


	Bài 3/18: Viết đoạn văn ( 4- 5 câu )nêu tình cảm, cảm xúc của em về một dòng sông mà em đã được đi du lịch hay được biết đến qua ti vi
 Gợi ý:
Giới thiệu tên dòng sông đó là gì, em biết do đâu,em có nhận xét gì về vẻ đẹp, đặc điểm của dòng sông đó, tình cảm của em với dòng sông như thế nào, nêu cách giữ gìn dòng sông đó.
	Nối tiếp đọc đoạn viết của mình:
      Em yêu thích và nhớ mãi về chương trình  du lịch bốn phương của đài truyền hình VTV3. Đã dẫn em tới thăm dòng Mê Kông hùng tuyệt đẹp. Đã kết nối tình thân của một số nước đông nam Á, Đặc biệt khi chảy vào Việt Nam được chia thành 9 cửa nên mang tên Cửu Long. Cử Long đã bồi đắp nên đồng bằng Nam bộ đem lại vựa thóc khổng lồ, thiên nhiền hùng vĩ, kỳ thú cho người dân Nam Bộ….Em rất yêu quý dòng sông. Chúng em sẽ giữ gìn dòng sông luôn trong sạch để là nơi trú ngụ cho nhiều loại hải sản quý…

	3. HĐ Vận dụng
- Nói lại những dòng sông mà mình biết
- Nói về vẻ đẹp mà mình yêu thích của dòng sông ấy
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 30
	
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ






- HS chia sẻ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Hoạt động Củng cố Toán
          Tiết 1: Ôn tập tiền Việt Nam (tiếp)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được tiền Việt Nam
+ Nhận biết giờ, phút, ngày, tháng, năm
+Nhận biết được giờ trên đồng hồ
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Nhận biết tiền Việt Nam
+ Nhận biết giờ, ngày, tháng
+Nhận biết giờ trên mặt đồng hồ
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 46 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4,5/ 46,47 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1VLT tr.46
- Gọi HS đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- GV cho học sinh lên bảng làm
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách giải toán có lời văn lưu ý lời giải, phép tính,đáp số
	


- HS đọc
- Học sinh trả lời: 

- HS lên bảng làm
- Học sinh nhận xét

	* Bài 2: viết số thích hợp vào chỗ chấm (VLT/46)
- GV gọi 2 HS đọc yêu cầu bài
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt đổi từ giờ sang phút, tuần sang ngày, tháng sang năm
	

- HS đọc yêu cầu bài
- HS lên bảng làm
- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/46 : Vẽ kim phút để đồng hồ chỉ thời gian thích hợp
- Gọi Hs đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu 2 HS làm bảng phụ
- Gọi HS nhận xét
- GV cho học sinh đọc lại giờ trên đồng hồ
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt kim giờ, kim phút trên đồng hồ
	

- HS đọc yêu cầu bài
- HS trả lời
- 2 HS  lên bảng làm bài
- HS nhận xét
-HS đọc lại giờ trên mặt đồng hồ


	* Bài 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng VLT/47 
- GV gọi 1 hs nêu
 - Hai đồng hồ chỉ thời điểm An bắt đầu và kết thúc giờ học toán
- Đồng hồ thứ nhất chỉ mấy giờ?
- Đồng hồ thứ hai chỉ mấy giờ?
- Vậy an đã học toán trong thời gian bao lâu?
- Gọi HS nhận xét đáp án
- GV nhận xét, chốt kết quả:
  Gv chốt nhận biết giờ
Bài 5: Viết số thích hợp và chỗ chấm/ VLT/ 47
- Gọi Hs đọc yêu cầu bài
- Bài tập yêu cầu gì?
- Năm nay anh Quang 8 tuổi và hơn em Mai 7 tuổi vậy sau 2 năm nữa anh Quang mấy tuổi, Mai mấy tuổi
- Bé Minh sinh ra vào ngày 29/2/3020. Nếu tổ chức sinh nhật đúng ngày thì đến năm bao nhiêu bé Minh được tổ chức sinh nhật đầu tiên?
  Gv chốt nhận biết ngày tháng, lưu ý cách tính năm nhuận
	


Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs nêu kết quả:

 - Đồng hồ thứ nhất chỉ 8 giờ
- Đồng hồ thứ hai chỉ 8 giờ 50
- anh học toán trong thời gian 50 phút
- HS nhận xét



- HS đọc
- HS trả lời
- HS đưa ra đáp án


- Đến năm 2022 vì năm nhuận có năm 28 ngày có năm 29 ngày

	3. HĐ Vận dụng
- GV cho HS chơi trò chơi “ Đoán đúng trúng quà”
- GV nêu luật chơi
- GV cho học sinh quan sát và quay kim đồng hồ, nếu HS nào đoán đúng nhận được phần thưởng
- GV cho HS trả lời và khen HS trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.Tiết 12 tuần 1
	


- HS nghe
- HS thực hiện


- HS trả lời, nhận xét


- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_____________________________________________

Tiếng Anh
Unit 8: Food – Lesson 1.2
GV Bộ môn thực hiện
_________________________________________________________________
             
Thứ Ba ngày 09 tháng 4 năm 2024
   Hoạt động Củng cố Tiếng Việt
Tiết 1: Luyện đọc – Đường đi Sa Pa

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Giúp HS hiểu nội dung bài: Cảnh vật đẹp núi rừng SaPa
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết chung sức chung lòng sẽ làm được những điều lớn lao
- Phẩm chất nhân ái: Biết đoàn kết giúp đỡ nhau sẽ làm nên việc lớn
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh phiếu bài 3/5
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .



- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.



- GV: yêu cầu HS ngồi theo nhóm 4 luyện đọc.
- Gọi 1 HS lên cho các nhóm chia sẻ phần luyện đọc.
- Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét các bạn đọc đúng yêu cầu chưa và giúp bạn đọc đúng theo yêu cầu.
- GV theo dõi các nhóm đọc bài. 
- Gọi các nhóm đọc. HSNX.
- GVNX: (VD: Nhóm bạn … đọc đúng, đám bảo tốc độ hoặc nhóm bạn…. đọc bài lưu loát và đã biết đọc hay bài đọc.
Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập a,b,c/ 48 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập a,b,c,d,e,g/ 48 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
* Bài 1/47
- Gọi HS đọc bài Đường đi SaPa – trang 4 vở luyện tập Tiếng Việt 
- GV chia đoạn 3 đoạn
- Đoạn 1 từ dầu đến liễu rủ
- Đoạn 2 tiếp đến tím nhạt
- Đoạn 3 tiếp đến nước ta
- Yêu cầu HS đọc cá nhân

- HS đọc theo cặp



- HS đọc theo nhóm
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung. Chốt nội dung
    GV chốt: Qua các ý kiến trao đổi cô thấy các em đã hiểu rõ ý nghĩa, ích lợi của mỗi cách học. Chúng ta cần phát huy tính tích cực, làm tốt nhiệm vụ được giao khi học cá nhân, học theo cặp hoặc học theo nhóm.
* Bài 2/48
- Gọi Hs nêu nối tiếp bài làm: Đọc thầm và chọn đáp án Đúng giải thích vì sao?
- Gv, Hs nhận xét chốt bài làm đúng
 GV chốt: quang cảnh thiên nhiên ở Sapa thật là đẹp,  khí hậu mát mẻ, đặc biệt SaPa còn có chợ phiên, đó là món quà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta
3. HĐ Vận dụng
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?
 GV hệ thống bài: SaPa là một đại danh đẹp của đất nước ta, đó là một điểm khu du lịch, khí hậu mát mẻ và trong lành, đặc biệt mùa đông nhiệt độ xuống thấp ở đây còn xuất hiện băng giá, có tuyết rơi
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.ôn tập tiết 2
	

- HS đọc bài: “Đường đi SaPa”.
-  Luyện đọc từ khó: sà xuống, lim dim, trắng tuyết, lướt thướt. Hmông
- Luyện đọc câu dài: Những em bé Hmông,/ những em bé Tu Dí,? Phù Lá,/ cổ đeo móng hổ,/ quần áo ặc sỡ đang chơi đùa trước cửa nhà hàng.//
- Học sinh làm việc trong nhóm 4
- HS đọc bài











- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài
1 Hs lên chia sẻ.






- Hs đọc: 

- HS đánh dấu đoạn
- HS đọc nối tiếp đọc:
+ Đọc cá nhân: Giúp rèn luyện khả năng tư duy (suy nghĩ độc lập), phát huy khả năng tự học, khả năng làm việc độc lập…
+ Đọc theo cặp: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết phục người khác, kĩ năng tranh luận…
+ Đọc theo nhóm: Giúp rèn luyện kĩ năng hợp tác nhiều người, kĩ năng trình bày ý kiến trước đám đông, phát huy sức mạnh tập thể..
- Hs NX
- HS chữa bài vào vở.
a. Khoanh vào A(Chênh vênh trên dốc cao)
b. – Khoanh vào B(thác nước…em bé.. mây trắng… ,)
c. Những em bé…..
Khoanh vào A
D, chọn đáp án d
E, Học sinh trả lời
G, chọn a
- Hs đọc bài.
- HS trả lời
- HS nghe



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
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___________________________________________      

 Công nghệ
Bài 10: Làm đồ chơi (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau khi học, học sinh sẽ: Nhận biết và sử dụng an toàn một số đồ chơi đơn giản phù hợp với lứa tuổi.
HS có cơ hội được phát triển các NL, PC
- Phát triển năng lực công nghệ: Kể được tên một số đồ chơi thường gặp; nhận biết và phòng tránh được một số tình huống chơi đồ chơi không an toàn trong cuộc sống.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học. Biết thu thập thông tin từ tình huống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo quản, giữ gìn sản phẩm thủ công.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Bước đầu giúp học sinh thể hiện vốn hiểu biết của mình về đồ chơi, từ đó dẫn nhập vào bài học mới.
- Cách tiến hành:

	- GV chia lớp thành các nhóm 4, yêu cầu thảo luận về món đồ chơi yêu thích của mình trước lớp.
- GV mời một vài HS lên bảng giới thiệu về đồ chơi yêu thích của mình trước lớp. (Đồ chơi hoặc hình ảnh/ tranh vẽ đồ chơi đã chuẩn bị từ trước).
- GV gợi ý, hướng dẫn HS các nhóm đặt câu hỏi mở rộng:

+ Bạn có được món đồ chơi này từ đâu?
+ Bạn thường chơi đồ chơi này ở đâu và vào lúc nào?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS chia nhóm 4 và thảo luận theo yêu cầu.

- Một vài HS lên bảng giới thiệu.

- HS lắng nghe, thực hiện.
+ Trả lời: Mình được tặng (được người thân mua cho) hoặc Mình tự làm.
+ HS trả lời theo suy nghĩ bản thân.
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu:
+ HS gọi đúng tên của các đồ chơi có trong Hình 1 SGK.
+ Nhận biết được một số t ình huống chơi đồ chơi không an toàn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1. Gọi đúng tên đồ chơi. (làm việc cá nhân)
- GV chia sẻ hình 1 (SGK/tr 54) và nêu câu hỏi. Sau đó mời học sinh quan sát và trình bày kết quả.
+ Em hãy quan sát và gọi tên các đồ chơi tương ứng với các thẻ tên dưới đây.



+ Những món đồ chơi trong hình 1 được làm bằng vật liệu gì?







+ Cách chơi đồ chơi này như thế nào?
+ Bạn chơi đồ chơi này ở đâu hoặc chơi vào lúc nào?
+ Việc chơi đồ chơi này mang lại lợi ích gì cho bạn?
[image: ]
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt HĐ1 và mời HS đọc lại.
Đồ chơi trẻ em rất da dạng, phong phú: đồ chơi trí tuệ; đồ chơi vận động; đồ choie truyền thống và đồ chơi hiện đại,...
	

- Học sinh đọc yêu cầu bài và trình bày:
+ a. Đồ chơi lắp ráp; b. Cờ vua; c. Ru-bich (Rubik); d. Gấu bông; e. Ô tô điều khiển; g. Diều giấy; h. Quả bóng đã; i. Chong chóng; k. Đèn ông sao.
+ Những đồ chơi làm bằng nhựa là: a. Đồ chơi lắp rắp; b. Cờ vua; c. Ru-bich; e. Ô tô điều khiển. Những đồ chơi làm từ vải là d. Gấu bông. Những đồ chơi làm từ giấy: g. Diều giấy; i. Chong chóng; k. Đèn ông sao. Những đồ chơi làm từ da là h. Quả bóng đá. 
+ HS trả lời theo suy nghĩ của bản thân.












- HS nhận xét ý kiến của bạn.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ1

	Hoạt động 2. Cách chơi trò chơi an toàn. (làm việc nhóm 2)
- GV chia sẻ Hình 2 và nêu câu hỏi. Sau đó mời các nhóm tiến hành thảo luận và trình bày kết quả.
+ Quan sát Hình 2, và cho biết các bạn chơi đồ chơi có an toàn không? Vì sao?
[image: ]
- GV khuyến khích HS vận dụng những trải nghiệm trong quá trình chơi đồ chơi của bản thân để đánh giá và nhận xét tình huống chơi đồ chơi của các bạn nhỏ trong từng hình và gọi đại diện các nhóm trình bày.
- GV gợi ý HS tìm hiểu tình huống theo các câu hỏi:
+ Các bạn trong hình đang chơi gì?
+ Theo em, các bạn chơi đồ chơi như vậy có an toàn không?
+ Em hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra khi các bạn chơi như vậy?
+ Nếu em là bạn đó, em sẽ chơi đồ chơi thế nào cho an toàn?























- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt nội dung HĐ2 và mời HS đọc lại: 
Em nên chơi đồ chơi đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời lượng và đúng cách. Em hãy thực hiện thông điệp 4Đ để đảm bảo an toàn khi chơi đồ chơi.
- GV chiếu lên màn hình mục Em có thể biết, yêu cầu HS quan sát, ghi nhớ:
[image: ]
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.


















- Đại diện các nhóm trình bày:
· Hình a: Các bạn đang chơi Ô tô điều khiển dưới trời mưa, đây là cách chơi không an toàn. Vì Ô tô bị ướt sẽ bị hỏng. Nếu em là các bạn, em sẽ chờ khi trời tạnh mưa và chọn nơi khô ráo để chơi trò chơi.
· Hình b: Các bạn đang chơi thả diều giấy ngay dưới các đường dây điện, nên đây không phải là cách chơi an toàn. Cách chơi này khiến cho diều dễ bị mắc vào đường dây điện. Nếu em là các bạn, em sẽ chọn nơi thông thoáng, không vướng dây điện và cây cối để thả diều.
· Hình c: Bạn nhỏ trong hình đang lắp ráp mô hình. Mẹ bạn nhỏ đang nhắc bạn ý đi ngủ sớm vì bạn đã chơi đồ chơi rất lâu rồi và đêm đã khuya muộn. Cách chơi của bạn như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nếu em là bạn, em sẽ sắp xếp thời gian chơi hợp lý hơn, đảm  bảo sức khỏe bản thân.
· Hình d: Hai anh em đang chơi gấu bông và đồ chơi nấu ăn. Người anh ném gấu bông vào người em. Việc làm này là không tốt vì không những làm hỏng đồ chơi mà còn có thể gây tai nạn cho người em. Nếu em là người anh, em sẽ chơi đồ chơi cẩn thận, giữ gìn hơn, không quăng, ném đồ chơi như vậy.
- Đại diện các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung HĐ2



- HS quan sát, nhắc lại và ghi nhớ.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Chia sẻ trước lớp cách chơi đồ chơi an toàn của mình.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. Thực hành nêu một đồ chơi mà em thích và chia sẻ về cách chơi an toàn. (Làm việc cá nhân)
- GV mời một số HS chia sẻ trước lớp cách chơi đồ chơi an toàn của mình.


- GV mời các HS khác nhận xét.

- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	


- HS dùng đồ chơi mà mình đã chuẩn bị để nói về địa điểm, thời điểm, thời lượng và cách chơi đồ chơi đó an toàn.
- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thực hiện vẽ tranh hoặc viết vào sổ tay các cách chơi đồ chơi an toàn mà bản thân đã làm và biết đến trong tiết học.
- GV mời một số HS chia sẻ sản phẩm.

- GV gọi các bạn lắng nghe, nhận xét.
- GV đánh giá, nhận xét.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- HS thực hiện.


- Một số HS chia sẻ sản phẩm của mình.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Đọc sách Thư viện 
Hướng dẫn các em đọc truyện tranh lịch sử, truyện tranh danh nhân lịch sử.  

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Giúp HS biết những tấm gương hy sinh vì dân vì nước.
- Giáo dục HS tưởng nhớ công ơn của ông cha đã đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng đất nước để đất nước được như hôm nay.
- Giáo dục HS lòng tự hào về truyền thống giữ nước của các dân tộc.
II. CHUẨN BỊ:
* Địa điểm: Thư viện trường.
* GV: Sách truyện về các anh hùng dân tộc, lịch sử Việt Nam, danh nhân lịch sử. (Thuỷ tổ đất Việt, Truyện Thánh Gióng, Truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh, Âu Lạc suy vong…).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)
*Hoạt động 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
- Mục tiêu: HS biết được về các danh nhân lịch sử.
- Cách tiến hành:
+ Phổ biến luật chơi.
+ Cho HS đọc các câu hỏi có nhiều lựa chọn
+ Nếu HS nào trả lời sai sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
- Nhận xét tuyên dương HS còn lại sau 4 câu hỏi.
2. TRONG KHI ĐỌC (20’)
* Hoạt động: Đọc sách
- Mục tiêu: HS hiểu rõ nhớ chi tiết câu chuyện, thấy được những công lao của những danh nhân lịch sử.
- Cách tiến hành:
+ Đính câu hỏi
- Quan sát và theo dõi việc đọc của HS.
3. SAU KHI ĐỌC:
- Yêu cầu HS trình bày lại câu chuyện theo câu hỏi.
* Củng cố:
- Qua tiết học hôm nay các em học được điều gì?
GDHS: Giúp HS biết những tấm gương hy sinh vì dân vì nước.
- Giáo dục HS tưởng nhớ công ơn của ông cha đã đấu tranh chống ngoại xâm và xây dựng đất nước để đất nước được như hôm nay.
	





- HS lắng nghe.
- HS tham gia chơi










- HT: Cá nhân
- 1 HS làm MC.
- Suy nghĩ và trả lời


- HT: Nhóm - Đại diện nhóm lên chọn truyện.
- HT: nhóm/ cá nhân
- Trình bày
- Nhận xét, bổ sung
- Nêu cảm nhận của mình.
- Về nhà kể lại câu chuyện đã đọc cho người thân nghe.
- Lắng nghe.
- Học sinh ghi số tay.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 2: Luyện tập chung

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được  giờ, phút trên đồng hồ
+ Biết thực hiện phép tính nhân năm chữ số với một chữ số
+ Nhận biết giờ, phút, ngày, tháng, năm).
+Giải toán có lời văn
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được  giờ, phút trên đồng hồ
+ Biết thực hiện phép tính nhân năm chữ số với một chữ số
+ Nhận biết giờ, phút, ngày, tháng, năm).
+Giải toán có lời văn
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 47,48 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 47,48 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Vẽ thêm kim giờ, kim phút để đồng hồ chỉ thời gian thích hợp ( VLT/47)
- Cho HS nêu cách vẽ
- GV cho học sinh đọc nối tiếp giờ trên mặt đồng hồ
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt cách vẽ kim giờ, kim phút đúng giờ đã cho
	



Học sinh nêu cách vẽ

- HS nối tiếp trả lời kết quả
  - Học sinh đổi vở soát ,nhận xét

	* Bài 2: Xem tờ lịch viết số thích hợp (VLT/48)
- GV cho đọc yêu cầu bài
- Trên tờ lịch tháng 4 có bao nhiêu ngày?
- Ngày giải phóng miền Nam vào thứ mấy?
- Tháng 4 có mấy ngày chủ nhật đó là những ngày nào?
Ngày quốc tế lao động 1/5 cùng năm đó là thứ mấy
- Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 là ngày
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt nhận biết ngày tháng
	

- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời trên tờ lịch tháng 4 có 30 ngày
- Ngày giải phóng miêng nam vào chủ nhật
- Tháng 4 có 5 ngày chủ nhật đó là ngày 2,9,16,23,30
- Ngày 1 tháng năm cùng năm đó vào thứ hai
- Chủ nhật đầu tiên của tháng 5 là ngày 7/5

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát

	* Bài 3: VLT/48 :Đặt tính rồi tính
- Gọi HS đọc yêu cầu cầu
- Bài tập có mấy yêu cầu
- Với bài toán đặt tính con cần thực hiện theo mấy bước
- GV cho học sinh lên bảng thực hiện
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách đặt tính và thực hiện phép tính
	
- HS đọc yêu cầu
- Hai yêu cầu: đặt tính, thực hiện tính
- HS trả lời
- HS lên bảng thực hiện phép tính





	* Bài 4 ?VLT/48 
- GV gọi 1 hs đọc bài toán
- Bài toán cho biết gì?
- Bài toán hỏi gì?
- Gọi 1 HS lên bảng làm
? Mua 3 hộp bánh su kem trị giá bao nhiêu tiền?
- GV nhận xét, chốt kết quả:




  Gv chốt cách gải toán dạng và lưu ý đơn vị của bài toán
	
Hs đọc đề nêu cách làm 
-Hs trả lời

- 1 bạn lên bảng làm
- hS trả lời
          Bài giải
Ba hộp bánh su kem hết số tiền là
         20 x 3 = 60 ( đồng)
Mẹ mua bánh su kem và ca – ra – men hết số tiền là
      60 + 30 = 90 ( đồng)
             Đáp số 90 đồng


	3. HĐ Vận dụng
- GV đưa ra 1 tờ lịch tháng 6 ( chiếu trên máy)
? Tháng 6 có bao nhiêu ngày?
? Ngày tháng 6 vào thứ mấy?
? Tháng 6 có mấy ngày thứ hai?
? 1/6 là ngày gì?
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn trả lời đúng và giải thích
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 23 tuần 1
	
- HS nghe

- HS trả lời
- HS trả lời
- HS trả lời



- HS thực hiện

- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
........................................................................................................................................................................................................................................................
____________________________________________

Tin học
Bài 15: Công việc được thực hiện theo điều kiện (tiết 1)
GV Bộ môn thực hiện
_____________________________________________

Đạo đức
Bài 9: Đi bộ an toàn (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học, học sinh sẽ:
- Nêu được các quy tắt đi bộ an toàn.
- Nêu được sự cần thiết phải tuân thủ quy tắt đi bộ an toàn.
- Nhận biết được những hành vi đi bộ không an toàn tại nơi giao nhau.
- Biết cách đi bộ an toàn tại những nơi đường giao nhau
- Phòng tránh được những nguy hiểm có thể xảy ra khi đi bộ tại những nơi đường giao nhau
- Tuân thủ quy tắt an toàn khi đi bộ.
HS được phát triển các NL, PC
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
- Phẩm chất yêu nước: Ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa giao thông đường bộ.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5)
- Mục tiêu: Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu trò chơi” Đi theo đèn tín hiệu giao thông”
- GV phổ biến luật chơi: Đội  chơi gồm từ 5 – 7 HS. Các HS xếp thành 1 hàng dọc và thực hiện theo hiệu lệnh của quản trò như sau:
+ Đèn xanh: Người đứng sau đưa tay lên
 vai người đúng trước làm thành một
 đoàn tàu và di chuyển thật nhanh.
+ Đèn vàng: Vẫn để tay trên vai người đứng trước và đi chậm lại.
+ Đèn đỏ: Khoanh hai tay trước ngực và dừng lại.
- Bạn nào thực hiện sai so vời hiệu lệnh sẽ bị loại khỏi đội chơi và phải thực hiện một hình phạt vui vẻ ( nhảy lò cò, đứng lên ngồi xuống,...)
- Một số HS tham gia trò chơi, các bạn còn lại theo dõi và cổ vũ.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe bài hát.
- HS lắng nghe.












- HS tham gia trò chơi





- HS lắng nghe.
- HS ghi bài vào vở

	2. Khám phá(25 phút)
Hoạt động 1: Tìm hiểu các quy tắc an toàn khi đi bộ (12’)
- Mục tiêu: 
+ HS nêu được các quy tắc an toàn khi đi bộ
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS quan sát tranh tình huống trong SGK.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi
+ Việc đi bộ của các bạn đã đảm bảo an toàn chưa? Vì sao?
+ Khi đi bộ, chúng ta cần tuân thủ các quy tắc an toàn nào?
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung







- GV nhận xét tuyên dương.
	- HS quan sát tranh tình huống trong SGK.
- HS thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi



- HS trình bày kết quả thảo luận, các nhóm còn lại nhận xét và bổ sung
+ Việc đi bộ của các bạn trong các tranh tình huống đã đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
+ Khi đi bộ, chúng ta cần tuân thủ các quy tắc an toàn như: đi trên hè phố, lề đường; trong trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì cần đi sát mép đường; qua đường ở ngã tư, đi vào vạch kẻ đường dành cho người đi bộ và tuân thủ đèn tín hiệu giao thông,...
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	b. Hoạt động 2: Nhận biết những hành vi đi bộ qua đường không an toàn tại nơi giao nhau.
* Mục tiêu: HS biết được những hành vi đi bộ qua đường không an toàn tại nơi giao nhau.
* Cách tiến hành:

	- Gv cho học sinh quan sát tranh 1, 2, 3 trang 13 và thảo luận nhóm đ4 trả lời câu hỏi
? Chỉ ra những hành vi qua đường không an toàn tại những nơi đường giao nhau?

- HS thảo luận nhóm 4 và trình bày
- Nói lời khuyên với các bạn trong tranh?
- GV nhận xét, tuyên dương.






- GV kết luận: Tại những nơi đường giao nhau, các em nên nhờ người lớn dắt qua đường. Không đùa nghịch khi qua đường.
	- HS thảo luận nhóm 4 
- Đại diện nhóm nêu
+ Nhóm 1: Tranh1: 3 em nhỏ qua đường không quan sát hai bên, xe máy phóng nhanh....
+ Nhóm 2:  tranh 2 xe máy vượt đèn đỏ 
+ Nhóm 3 tranh 3 các bạn nhỏ đùa nghịch khi sang đường....
- HS trả lời
- HS nhận xét
[image: https://lh7-us.googleusercontent.com/V2asCglVd4zWjH7dy8slrFgAUQAwZ3qqm7U-2NxkLJzz4kVpTtR5TeGhjCAL8I8KxPzwSPp6JgZFJ0ojcEeUauvywgM5H1bX9NUtlmqYwxCTo26hUVn4KKavKEjYerHqJAA1a7WT8RafqUiQzvlgaw]
- HS lắng nghe
- 2-3 HS nhắc lại

	3. Vận dụng.(3-5’)
- Mục tiêu:
+ Củng cố kiến thức lại các quy tắc an toàn khi đi bộ
+ Vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt khi đi bộ
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS quan sát tranh và chia sẻ với bạn
+ Em hãy đi bộ trong các trường hợp nào?
+ Em hãy chia sẻ với bạn trong nhóm các quy tắc an toàn mà em đã thực hiện khi đi bộ?
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS chia sẻ với bạn theo nhóm đôi:

+ HS trả lời

+ HS trả lời

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


4. Điều chỉnh sau bài dạy:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_________________________________________________________________
     
Thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Tiếng việt
Tiết 2:  Ôn tập dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ HS biết sử dụng dấu câu đặt vào các câu phù hợp với đoạn văn
+ HS củng cố, phân biệt dấu câu, tác dụng dấu câu
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT5)
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đặt dấu vào câu phù hợp đoạn văn
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  Luyện tập
- GV củng cố tác dụng của dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
	

- HS nghe. 

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học. 
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
- HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/49 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3,/ 49 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- Hs làm bài





	Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp. 
* Bài 1/49: Điền dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang vào ô trống /49
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.

- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
 Cho HS nhắc lại tác dụng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang
	
-1 Hs lên chia sẻ.



-Hs trình bày:
HS đọc kết quả câu a dấu ngoặc kép, câu b dấu gạch ngang
- HS chữa bài vào vở.

	* Bài 2/34: chép lại 2 câu có sử dụng dấu ngoặc kép và dấu gạch ngang có trong bài Lão nông và các con trang 26, Chúc một ngày tốt đẹp trang 34 
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS đọc lại bài Lão nông và các con trang 26, Chúc một ngày tốt đẹp trang 34 theo nhóm 2
- GV cho HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- GV cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 Chốt điền dấu câu
	




- Hs nêu.
- HS đọc thầm


- HS chia sẻ trong nhóm đôi.
- 4,5HS chia sẻ.


	Bài 3/49: Dấu gạch ngang đầu dòng và dấu ngoặc kép em tìm được bài 2 dùng để làm gì
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2
- Gọi HS nêu câu trả lời
 Chốt tác dugj của dấu câu
	


- HS đọc yêu cầu
- Hs thảo luận nhóm 2
- HS trả lời

	3. HĐ Vận dụng
Dấu gạch ngang đầu dòng và dấu ngoặc kép dùng để làm gì?
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS nêu





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
____________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Môi trường kêu cứu

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học
- Học sinh nhận biết được những biểu hiện của ô nhiễm môi trường trong vai trò “Phóng viên môi trường nhí”.
Hs có cơ hội được phát triển các NL, PC
- Năng lực tự chủ, tự học: bản thân biết được một số nguyên nhân làm cho môi trường bị ô nhiễm.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trình bày được các nguyên nhân chính gây ôi nhiễm và tác hại của việc ô nhiễm môi trường .
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn một số hành động để bảo vệ môi trường.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu thương, yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường sống xung quanh.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức dọn vệ sinh chung trường lớp nơi mình ở .
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường sống, có trách nhiệm với công việc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát để nhận ra đặc điểm khác biệt trong ngoại hình, trang phục của mọi người xung quanh.
- Cách tiến hành:

	- GV cho học sinh xem một đoạn video ngắn về tình trạng ô nhiễm môi trường.. 
- GV chiếu  một vài hình ảnh: Sự cố tràn dầu ra biển, khói bụi thành phố....
+ Những hình ảnh này nói lên điều gì?

+ Em cảm thấy như thế nào khi thấy những hình ảnh này?
+ Dấu hiệu nào cho biết môi trường đang bị ôi nhiễm 



+ Kể thêm về những điều em từng thấy thể hiện sự ôi nhiễm môi trường? 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
=> Ô nhiễm môi trường đang xảy ra xung quanh chúng ta, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người và hủy hoại cảnh quan thiên nhiên. Chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS xem.

- HS quan sát

- Hs những hình ảnh trên cho ta thấy môi trường đang bị ôi nhiễm.
- Hs em cảm thấy rất lo lắng cho môi trường sống của chúng ta.
- Hs ô nhiễm nguồn nước, ôi nhiễm không khí: chất thải các nhà máy, khói bụi của các nhà máy...
- Hs chất thải sinh hoạt không qua xử lý, xả rác ra ao, hồ, sông suối...
- HS lắng nghe.

	2. Khám phá:
- Mục tiêu: Nhận biết về các vấn đề ô nhiễm môi trường, có kĩ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Khảo sát thực trạng trong vai trò “phóng viên môi trường nhí”. (làm việc nhóm)
- GV phổ biến điều kiện để trở thành “phóng viên môi trường nhí” và cách thức hoạt động của phóng viên.
- Khuyến khích hs đăng kí tham gia để trở thành “phóng viên môi trường nhỉ”
- Chia nhóm 4 thảo luận kĩ năng cần có của một phóng viên.






- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận;.

- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
- GV chốt ý và hướng dẫn hs thực hiện theo phiếu khảo sát .

     
- GV mời các HS khác nhận xét.

=> Sau khi thực hiện khảo, những hiện tượng làm ôi nhiễm môi trường sẽ được phát hiện. Chúng ta có thể nhận xét kết quả khảo sát để đưa ra lời cảnh báo với mọi người về sự cần thiết để bảo vệ môi trường.
	


- Hs lắng nghe




- Hoạt động nhóm 4. Kĩ năng cần có:
+ Quan sát
+ Ghi chép
+ Phỏng vấn
+ Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn.

- HS lắng nghe nhận xét, bổ sung ý kiến.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe thực hiện. 


- Đại diện nhóm trình bày.




- HS lắng nghe nhận xét.


- HS lắng nghe.

	3. Luyện tập:
- Mục tiêu: 
+ Lập kế hoạch thực hiện để có tin tức về ô nhiễm môi trường.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2. Lập kế hoạch hành động của các phóng viên. (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 2:
+ Thực hiện khảo sát môi trường xung quanh em.
+ Chú ý khảo sát vào buổi sáng, sau khi các bác bán hàng xong .

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. 
=> Nhiệm vụ của phóng viên môi trường nhí là quan sát để phát hiện những dấu hiệu ô nhiễm môi trường ; phỏng vấn để tìm hiểu nguyên nhân; cảnh báo và tuyên truyền mọi người cùng chung tay hành  động vì môi trường.
	

- Học sinh chia nhóm 2, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm nêu kết quả ghi chép được.

- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV  yêu cầu học sinh chia sẻ cùng người thân về nhiệm vụ của một phóng viên môi trường :
+ Quan sát môi trường xung quanh, ghi chép lại nếu thấy có dấu hiệu ô nhiễm.
+ Cùng người thân đi phỏng vấn các cô các bác hàng xóm, người thân về ý thức bảo vệ môi trường.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.




- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
......................................................................................................................................................................................................................................................................
_______________________________________

Mĩ thuật
Bài 15: Mô hình nhà cao tầng (tiết 2)
Gv bộ môn thực hiện
________________________________________________________________
   
    Thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024
Hoạt động Củng cố Toán
Tiết 3: Luyện tập chung

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Nhận biết được  giờ, phút trên đồng hồ
+ Biết thực hiện phép tính nhân năm chữ số với một chữ số
+ Nhận biết giờ, phút, ngày, tháng, năm).
+Giải toán có lời văn
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với dạng toán vận dụng thực tế.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Nhận biết được  giờ, phút trên đồng hồ
+ Biết thực hiện phép tính nhân năm chữ số với một chữ số
+ Nhận biết giờ, phút, ngày, tháng, năm).
+Giải toán có lời văn
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe


	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 49 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 49,50 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	


- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

	Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
* Bài 1: Vẽ thêm kim giờ và kim phút chỉ thời gian thích hợp VLT tr.49
- Cho HS quan sát 
- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
  Gv chốt vẽ kim giờ, kim phút đúng thời gian đã cho
	



-HS nêu cách làm nối tiêp nêu và viết vở, phiếu
- Học sinh trả lời: 

- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài

	* Bài 2: Viết tiếp vào chỗ chấm thích hợp (VLT/49)
GV chiếu bảng hoạt động của Mai
- Gọi 1 HS đọc
- Gọi 1 HS lên bảng điền các hoạt động của mai ( GV chuẩn bị bảng phụ trước)
- Ở nhà các con có lập thời gian biểu trong 1 ngày của mình không?
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
    Gv chốt cần lập thời gian biểu trong ngày để thực hiện công việc tốt hơn
	

- HS quan sát
- HS đọc
- HS lên bảng điền

- HS trả lời

- HS nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát


	* Bài 3: VLT/50 : khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng?
Gọi HS đọc yêu cầu
- Bài tập yêu cầu gì?
a. Hôm nay Hùng tròn 9 năm 3 tháng . Hỏi sau bao nhiêu tháng Hùng tròn 10 tuổi
b. Ngày 20 tháng 10 là thứ hai, ngày 21 tháng 11 là thứu mấy
Gọi HS nhận xét
GV nhận xét 
  Gv chốt nhận biết ngày tháng
	

- HS đọc yêu cầu
- HS trả lời 
- Chọn đáp án 9 tháng vì 1 năm có 12 tháng, lấy 3 +9
- HS trả lời

	* Bài 4: Giải toán VLT/50
- GV gọi 1 hs nêu
- GV cho học sinh nêu toán tắt đề, tìm hiểu cách giải , thực hiện phiếu nhóm, vở
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
   Gv chốt cách giải và trình bài toán có lời văn dạng hơn kém một số đơn vị
	
Hs đọc đề nêu cách làm 

	3. HĐ Vận dụng
- Tìm tổng các hàng của mỗi số sau
234, 547,652,945
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 2 tiết 1
	
- HS nghe
- HS thực hiện
234= 200+ 30+4
547 = 500+40+7
652= 600+50+2
945 = 900+40+5
- HS trả lời, nhận xét
- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
______________________________________________

Tiếng Anh
Unit 8: Food – Lesson 2.2
Gv bộ môn thực hiện
______________________________________________

Hoạt động trải nghiệm
SHL: Chủ đề – Bảng thông tin môi trường

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Sau bài học
- Học sinh làm được bảng thông tin môi trường, qua đó nhắc nhở mọi người có ý thức bảo vệ môi trường.
HS có cơ hội phát triển các NL, PC
- Năng lực tự chủ, tự học: Bản thân tự tin chia sẻ các thông tin về môi trường mà mình thu thập được.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết tự hào về những việc mình làm để bảo vệ môi trường.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn, tuyên truyền vấn đề ô nhiễm môi trường và cách bảo vệ môi trường.
[bookmark: _GoBack]- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, yêu quý và cảm thông về hình ảnh cảu bạn.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để xây dựnh hình ảnh bản thân trước tập thể.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng hình ảnh của bạn bè trong lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Ôn lại những kĩ năng đã học từ buổi trước về nhận biết môi trường.
- Cách tiến hành:

	- GV mở bài hát “Trái đất này ” để khởi động bài học. 
+ GV nêu câu hỏi: bài hát nói về điều gì?
+ Mời học sinh trình bày.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời: bài hát nói về trái đất xanh của chúng ta .

- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần:
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới..
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.
- HS thảo luận nhóm 2: nhận xét, bổ sung các nội dung trong tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh chia sẻ về công việc của phóng viên môi trường trong những ngày qua.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3. . (Làm việc nhóm 2)
- GV nêu yêu cầu học sinh thảo luận nhóm 4 và chia sẻ:
+ Chia sẻ cùng bạn về những phát hiện của môi trường xung quanh.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
	

- Học sinh chia nhóm 4, đọc yêu cầu bài và tiến hành thảo luận.
- Các nhóm giới thiệu về kết quả thu hoạch của mình.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Thực hành.
- Mục tiêu: 
+ Học sinh được rèn luyện cách trình bày các kết quả khảo sát của mình về vấn đề ô nhiễm môi trường.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 4: Học sinh làm bảng thông tin về môi trường để thông báo kết quả khảo sát  thực trạng môi trường .(Làm theo nhóm)
- GV yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm 6, phân công và thực hiện bảng thông tin môi trường của nhóm mình. 
- Đưa những hình ảnh ô nhiễm môi trường.


- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương khả năng làm việc, thu thập thông tin của các nhóm.
	

- Học sinh chia nhóm 6, cùng nhau làm các công việc theo gợi ý sau:
+ Trang trí bảng thông tin
+ Viết tin bài
+ Đưa ra nhừng lời cảnh báo về tín hiệu kêu cứu của môi trường.
+ Kiểm tra lại thông tin và bố cục của bảng tin.
- Các nhóm nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



	5. Vận dụng.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của phóng viên môi trường nhí:
- Suy nghĩ những cách nhắc nhở mọi người về ý thức bảo vệ môi trường.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng nơi mình đang ở.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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